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Tóm t t 

Ng m ki t  7,02 kg b t qu  Solanum torvum Sw. với 70 lít c n 96 %; cô quay gi m áp 

     ư c 656,88 g cao EtOH 96 %; chi t phân bố      ư c 318,60 g cao CHCl3 và 

15,75 g cao EtOAc. Phân l p 14 g cao EtOAc b ng s c kí c t nhanh qua 5         n   

(I  V)  P       n IV k t t a tinh th  màu tr ng, r a nhi u l n với CHCl3, EtOAc, 

MeOH l nh trên ph u th y tinh xốp, k t h p vớ           M OH      ư c tinh th  

hình kim màu tr ng S-1 (596,71 mg). Ph n d ch màu vàng còn l i ti n hành phân l p 

b           t s c kí c t Sephadex LH-        ư c S-3 (18,46 mg). Phân l           n 

III b           t s c kí c t c            ư c S-2 (119,54 mg). D a vào số li u ph  khối 

(MS), ph  c     ư ng t  h t nhân (1D-NMR, 2D-NMR) và so sánh với các tài li u 

tham kh                ư c S-1 là neochlorogenin 6-O-α-L-rhamnopyranosyl-  →  -

β-D-quinovopyranosid, S-2 là (25S)- α-hydroxy- α-spirostan-3-on-6-O-α-L-

rhamnopyranosyl-  →  -β-D-quinovopyranosid, S-3 là Solanolactosid A. 
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T  khóa  

Solanum torvum,  

Cà nút áo, Saponin, 

EtOAc, phân l p  

 

    t v      

Chi Solanum  ư c bi     n với kho ng 1 200 loài, 

 ư c phân bố ch  y u   các vùng nhi    ới, c n nhi t 

 ớ            Solanum torvum Sw           ư c s  

d ng r ng rãi trong y h                 ước Nam và 

     N     [    Solanum torvum Sw. có các tác 

d     ư c lí giá tr  tác d ng h   ư ng huy t, kh  

               n, kháng n m, gi i   c t  bào và b o 

v  tim m ch [2-5]. Ở Vi t Nam, Solanum torvum Sw. 

m c hoang kh          ư     ư   ư c t n d ng; 

thành ph n hóa h c và tác d     ư c lí c a loài cây 

           ư   ư c quan tâm nghiên c u. 

2 Nguyên li        ư                  u 

2.1 Nguyên li u 

Qu  Solanum torvum Sw   ư                        

       9   i Tây Ninh,  ư c          
0
         

         . 

    P ư                  u 

2.2.1 Chi t xu t phân l p (Hình 1) 

Chi t xu t 

    Solanum torvum Sw   ư c                 

  ư                    ớ    OH 9  %  ố          

(1  2)  L                 d               ư       

phân tán vào MeOH 20                       ỏ   – 

 ỏ        ư    ớ   H  3, EtOAc và             ướ     

                  ư                    .  

P                    

S  d               t s c kí c t (c        S        …  

và k                n b ng dung môi thích h p 

(  O    M OH       …          ư c ch t tinh khi t. 
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Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn EtOAc từ quả
cây Cà dại hoa trắng (Solanum torvum SW.)
Phan Thiện Vyĩ Nguyễn Linh Tuyến, Lư Bích Ngọc Giàu, Võ Thanh Thảo

Khoa Dược, Đại học Nguyễn Tất Thành
iptvy@ntt.edưvn

Tóm tắt
Ngắm kiệt 7,02 kg bột quả Solanum torvum Sw. với 70 lít cồn 96 %; cô quay giảm áp
thu được 656,88 g cao EtOH 96 %; chiết phân bố thu được 318,60 g cạo CHCl3 và
15,75 g cao EtOAc. Phân lập 14 g cao EtOAc bằng sắc ki cột nhanh qua 5 phân đoạn

Nhận 08.12.2020
Được duyệt 27.03.2021
Công bố 09.04.2021

(1 + V). Phân đoạn IV kết tủa tinh thể màu trắng, rửa nhiều lần với CHClg, EtOAc,
MeOH lạnh trên phễu thủy tinh xốp, kết hợp với dung môi MeOH thu được tinh thể
hình kim màu trắng S-l (596,71 mg). Phần dịch màu Vàng còn lại tiến hành phân lập
bằng kĩ thuật sắc ki cột Sephadex LH-20 thu được 8-3 (18,46 mg). Phân lập phân đoạn
111 bằng kĩ thuật sắc ki cột cổ điển thu được 8-2 (119,54 mg). Dựa vào số liệu phổ khối
(MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân ( lD-NMR, 2D-NMR) và so sánh với các tài liệu
tham khảo đã xác định được 8-1 là neochlorogenin 6-O-đ-L-rhamnopyranosyl-(1—›3)-

(25 S)-6ơ-hydroxy-S0t-spirostan-3 -on-6-O-Ot-L-
rhamnopyranosyl-(l—›3)-B-D-quinovopymnosid, S-3 là Solanolactosid A.
[3-D-quinovopyranosid, S-2 là

Từ khóa
Solanum torvum,
Cà nút áo, Saponin,
EtOAc, phân lập
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1 Đặt vấn để

Chi Solanum được biết đến với khoảng 1 200 loài,
được phân bộ chủ yếu ở các Vùng nhiệt đới, cận nhiệt
đới, trong đó Solanum torvum Sw. là loài được sử
dụng rộng rãi trong y học dân gian các nước Nam và
Đông Nam Á [1]. Solanum torvum Sw. có các tác
dụng được lí giá trị tác dụng hạ đường huyết, khả
năng kháng khuẩn, kháng nấm, giải độc tế bào và bảo
Vệ tim mạch [2-5]. Ở Việt Nam, Solanum torvum Sw.
mọc hoang khắp nơi, nhưng chưa được tận dụng;
thành phần hóa học và tác dụng được 11 của loài cây
này cũng chưa được quan tâm nghiến cứu.

2 Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1 Nguyên liệu

Quả Solanum torvum Sw. tươi thu mua vào tháng 11
năm 2019 tại Tây Ninh, được sấy ở 60 0C và xay
thành bột.
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Chiết xuất phân lập (Hình 1)
Chiết xuất
Bột Solanum torvum Sw. được chiết xuất bằng
phương pháp ngấm kiệt với EtOH 96 % tốc độ dòng
(1 + 2) mL/min. Cô đậm đặc dịch chiết thu được rồi
phân tán vào MeOH 20 % và tiến hành chiết lỏng —
lỏng lần lượt với CHC13, EtOAc và cô thu hồi dưới áp
suất giảm để thu được các cao phân đoạn.
Phân lập và tinh chế
Sử dụng các kĩ thuật sắc ki cột (cổ điển, Sephạdex,. . .)
và kết tinh phân đoạn bằng dung môi thích hợp
(EtOAc, MeOH lạnh, . . .) để thu được chất tinh khiết.

Ẹ Đại học Nguyễn Tất Thành
"~tmm.… … mm
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Hình 1  S     chi t xu t và phân l p Solanum torvum Sw. 
 

      X     nh c u trúc 

D a vào dữ li u ph  MS  ư        ch     ESI, TOF 

t i Phân Vi n Hàn lâm Khoa h c và Công ngh  Vi t 

Nam, Tp. HCM và dữ li u ph  NMR  ư       ới các 

       t 1-D, 2-D (1H-, 13C-, DEPT, HSQC, HMBC, 

COSY). M    ư c hòa tan trong dung môi thích h p 

DMSO-d6, Pyridin-d5 với ch t chu n n i TMS trên 

máy ADVANCE 500 (Bruker) t i Vi n Hóa h c, Vi n 

Khoa h c và Công ngh  Vi t Nam     d i hóa h c 

                δ  ppm) vớ  δTMS =       các h ng số 

ghép (J) tính b ng Hertz (Hz).  

3 K t qu  và th o lu n 

3.1 Kh             thành ph n hóa th c v t 

B ng  1 K t qu  kh o sát thành ph n hóa h c Solanum 

torvum Sw. 

Nhóm hợp 

chất 

Dịch chi t 

ether 

Dịch chi t 

cồn 96 % 

Dịch chi t 

nước 

Saponin - +++ +++ 

Alkaloid + ++ ++ 

Triterpen - ++ - 

Flavonoid + ++ ++ 

Coumarin - + - 

Tanin - - - 

Acid hữ     - ++ ++ 

 

K t qu  kh             hóa th c v t cho th y qu  

Solanum torvum Sw. có ch a d u béo, saponin (+++). 

Ngoài ra còn có các thành ph     ư                 ữu 

    ++              ++   f          ++      t kh  (+), 

các thành ph                      ư c trình bày 

trong B ng 1. 

3.1 Chi t xu t  

T  7,02 kg b t qu  Solanum torvum Sw. thông qua k  

thu t ng m ki t vớ             OH 9         ư c 

               OH 9     ư             ư ng ch t 

chi    ư c là 8,30 %, cao này ti p t    ư c l c phân 

bố vớ                     phân c          n thu 

 ư                       phân c c khác nhau. K t 

qu       ư c 318,60 g cao CHCl3 và 15,75 g cao 

EtOAc. 

3.2 Phân l p 

P       n EtOAc 

P           O    ư c phân tách thành những phân 

            n b ng s c kí c t nhanh với các thông số 

sau 

- C t s c kí c t th y tinh trung tính, thành dày, kích 

  ước 4 x 80 cm, r a s ch, s y khô. 

- P                           ỡ h t trung bình             

(40  63) μ   

- M u 14,00 g                 O       ư c ho t hóa 

với silica gel. 
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- P     ng khai tri n c t b ng h  dung môi CHCl3 – 

MeOH vớ     phân c        d          :0)  

(90:10). 

- Th  tích h            n 250 mL. 

K t qu  T                      n EtOAc, với 

  ư           c kí c              ư             n 

           T                     n có t a k t tinh 

màu tr                 n có t    III  IV   ư c ti p 

t c tinh ch          ư c ch t tinh khi t. 

Phân l p ch t t          n IV 

T  1 279,24 mg t a tinh th  màu tr            n IV, 

         ư c r a nhi u l n với CHCl3, EtOAc, MeOH 

l nh trên ph u th y tinh xốp, k t h p k t tinh phân 

   n với dung môi MeOH s         ư c 596,71 mg 

tinh th  hình kim màu tr ng ch  cho m t v t màu vàng 

nâu với thuốc th  Vanillin Sulfuric (VS) trên 3 h  

                      t tên là S-1. 

Ph n d ch màu vàng còn l i           n IV ti n hành 

th c hi n b      ư           c kí c t Sephadex LH-

20 vớ         u ki n s        ư     

-                          (2,5 x 70)      ư         x 

                               

- P                      LH-20 (Pharmacia.). 

- P        M OH        

- M           

K t qu  T  ph n d ch màu vàng ti n hành s c kí c t 

Sephadex LH-        ư             n IV.1, IV.2 có 

khố   ư ng l    ư t là 254,71 mg và 79,16 mg. T  

79,16 mg phân    n IV.2 th c hi n k t tinh trong 

MeOH, l c và r a t a với EtOAc, MeOH l nh trên 

ph u th y tinh xốp      ư c 18,46 mg tinh th  màu 

tr ng ch  cho m t v t màu xanh với thuốc th  VS trên 3 

h                       ư     t tên là S-3. 

Phân l p ch t t          n III  

T  875,68 mg t a         n III, sau khi r a và k t 

             n, ti n hành phân tách b      ư    

pháp s c kí c t c     n với những thông số sau 

- C t s c kí c t th y tinh trung tính, thành dày, kích 

  ước (2 x 50) cm, r a s ch, s y khô. 

- P                          ỡ h t m n (15  45) μ   

- M u t a tinh th  tr                   n III – 

  O         t hóa với silica gel. 

- P     ng khai tri n c t b ng h  dung môi EtOAc – 

MeOH vớ     phân c                   :0)  (9:73). 

- Th  tích h            n h ng b ng ống nghi m           

(18 x 180) mm. 

K t qu  T                    n III ti n hành s c kí 

c t c            ư             n III.1 và III.2 có khối 

 ư ng l    ư t là 56,87 mg, 238,77 mg. T  238,77 mg 

III        ư                                  ớ  

  ư                             ư    M OH  ố  

                   ớ    O    M OH                

           ố        ư     9                          

                                ớ     ố      VS      

                          ư              S-2. 

    X     nh c u trúc phân l    ư c 

C u trúc h p ch t S-1 

S-1  ư c phân l p t  cao EtOAc c a qu  Solanum 

torvum Sw. S-1 thu  ư c   d ng tinh th  hình kim 

màu tr ng, không t t quang trong UV 254 nm và 

không phát quang trong UV 365 nm và có màu vàng 

nâu với thuốc th  VS. 

Ph  ESI
+
, TOF MS c a S-1 cho phân m nh chính 

[M+H]
+
    z  =               ư     ng với phân t  

khố                K t h p với dữ li u ph  NMR, 

          ư c công th c phân t  c a S-1 C39H64O12 

(Ω =   . 

Trên ph  
13

C-NMR c a S-1 có t ng c ng 39 tín hi u 

bao g m 27 tín hi u c a khung aglycon và 12 tín hi u 

c      ư ng, thông qua dữ li u khai thác t  ph  

DEPT, có th  th y S-1  ư c c u t o t  

- 3 carbon b c IV (35,9 ppm; 40,1 ppm; 108,8 ppm) 

- 20 nhóm CH (69,3 ppm; 50,1 ppm; 78,4 ppm; 33,4 

ppm; 53 ppm; 55,4 ppm; 80,2 ppm; 61,7 ppm; 41,5 

ppm; 26,4 ppm; 103,8 ppm; 74,6 ppm; 81,5 ppm; 73,8 

ppm; 72,0 ppm; 100,8 ppm; 70,5 ppm; 70,4 ppm; 71,2 

ppm; 68,1 ppm) 

- 10 nhóm -CH2- (36,9 ppm; 31,5 ppm; 31,4 ppm; 40,4 

ppm; 20,5 ppm; 39,0 ppm; 31,3 ppm; 25,5 ppm; 25,4 ppm; 

64,2 ppm) 

- 6 nhóm -CH3 (13,2 ppm; 16,1 ppm; 14,4 ppm; 15,9 

ppm; 18,0 ppm; 17,8 ppm) 

T                                     d ch chuy n hóa 

h c trong vùng (60,0  80,0) ppm, 2 tín hi u -CH3   

       ư ng cao  ng với δC 17,8 và 18,0     ư        

HMBC với nhau, chia thành 2 nhóm. Do v y có th  

nh     nh S-1 là m t glycosid, với ph    ư     ư c 

c u t o t     ư ng deoxy. C u trúc c a O-glycosid 

 ư         nh thông qua 2 C-anomer (O-CH-O) với 

   d i hóa h c n m   kho ng 100 ppm l    ư t là    

C- ’        ppm) và C- ’’        ppm   T           a 

     ư                    y trên ph  HMBC 
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+ Proton anomer H- ’ δH 4,14 d (1H, 8 Hz)  C-  δC 

78,4  

+ Proton anomer H- ’’ δH 4,99 s  C- ’ δC 81,5  

Có th  nh     nh S-1 là O-glycosid với ph n glycon 

 ư c c u t o t     ư ng desoxy theo c u trúc khung 

27 + 6 + 6. Khung aglycon c a S-1 g m 27 carbon, 

với 4 nhóm th  -CH3 nên S-1 có khung steroid 27 

carbon 6 vòng no với 4 nhóm th  -CH3                

vòng t o ki u spiros     u này  ư c xác nh n thông 

qua s  hi n di n c a tín hi u carbon b   IV       d ch 

chuy n hóa h c 108,8 ppm        ư         u trúc O-

C-O. T            suy ra S-1 có ph n aglycon là 

spirostan. 

Trên ph  
13

C-NMR c a S-1, tr  các tín hi u c a 2  

 ư ng hexose, v n còn 4 tín hi u carbon liên k t với 

nguyên tố             n cao, có th  là Oxi, n m trong 

       ư ng th p (60,0  80,0) ppm. Lo i tr  2 tín 

hi u C-16 (80,2 ppm) và C-26 (64,2 ppm) thu c d  

vòng spirostan, 2 giá tr  còn l    ư c gán cho 2 v  trí 

  ư ng g p là C-3 và C-   K                ư        

quan sát th    ư c trên ph  HMBC c a proton H-  δH 

3,19 m  C- ’        ppm), v  trí g    ư ng trên 

               ư c xác nh n là C-6. Qua những bi n 

gi i t  dữ li u ph  MS và NMR, c u trúc c a S-1 

 ư c gi    nh là neochlorogenin 6-O-α-L-

rhamnopyranosyl-  →  -β-D-quinovopyranosid. 

B ng 2 

 
 B ng 2 B ng dữ li u ph  NMR h p ch t S-1 

C DEPT 
13

C 

 δppm) 

1
H + HSQC 

 δppm; nH; J) 

HMBC 

(H  Cn) 

COSY 
1
H  

1
H 

1 > CH2 36,9 1,55 s (1H); 0,90 s (1H) 3 - 

2 > CH2 31,5 2,31 d (1H; 7,0 Hz); 1,21 s (1H) - - 

3 CH 69,3 3,25 s (1H) -  ’ 

4 > CH2 31,4 0,97 s (1H); 1,14 m (1H) 2; 5 - 

5 > CH- 50,1 1,05 s (1H) - - 

6 > CH- 78,4 3,19 m (1H)  ’;   5 

7 > CH2 40,4 2,07 d (1H; 11,5 Hz); 0,83 s (1H) - - 

8 > CH- 33,4 1,54 t (1H) - 9; 11; 14 

9 > CH- 53,0 0,60 d (1H; 13,0 Hz) - - 

10 CIV 35,9 - - - 

11 > CH2 20,5 1,45 d (1H; 11,5 Hz); 1,18 s (1H) 8 9 

12 > CH2 39,0 1,65 s (1H); 1,12 s (1H) - 14 

13 CIV 40,1 - - - 

14 > CH- 55,4 1,12 s (1H) - - 

15 > CH2 31,3 1,87 s (1H); 1,58 s (1H) 13; 17 - 

16 > CH- 80,2 4,27 m (1H) 12; 13 15; 17 

17 > CH- 61,7 1,67 s (1H) 19 - 

18 - CH3 13,2 0,76 s (3H) 1; 10; 9 - 

19 - CH3 16,1 0,71 s (1H) 13; 14; 17 - 

20 > CH- 41,5 1,75 t (1H) 21 23 

21 - CH3 14,4 0,93 d (3H; 2,0 Hz) 20; 17, 22 - 

22 CIV 108,8 - - - 

23 > CH2 25,5 1,29 s (1H); 1,81 dd (1H; 4,0 Hz, 13,5 Hz) - - 

24 > CH2 25,4 1,87 s; 1,34 d (1H; 11,0 Hz) - 25 

25 > CH- 26,4 1,64 s (1H) - - 

26 > CH2 64,2 3,78 d (1H; 9,0 Hz); 3,19 m (1H) 27; 24 - 

27 -CH3 15,9 1,01 d (3H; 7,0 Hz) 24; 26, 25 - 

Qui- ’
 

-O-CHO- 103,8 4,14 d (1H; 8,0 Hz) 6  ’ 

 ’ -O-CH- 74,6 3,05 q (1H)  ’   ’  ’;  ’;  ’ 
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C DEPT 
13

C 

 δppm) 

1
H + HSQC 

 δppm; nH; J) 

HMBC 

(H  Cn) 

COSY 
1
H  

1
H 

 ’ -O-CH- 81,5 3,27 s (1H)  ’’   ’  ’;  ’ 

 ’ -O-CH- 73,8 2,83 q (1H)  ’ - 

 ’ -O-CH- 72,0 3,14 m (1H) - - 

 ’ CH3 18,0 1,14 d (3H; 6,0 Hz)  ’   ’   ’’ - 

Rha- ’’ -O-CHO- 100,8 4,99 s (1H)  ’;  ’’;  ’’ - 

 ’’ -O-CH- 70,5 3,69 s (1H)  ’’  ’’;  ’’ 

 ’’ -O-CH- 70,4 3,47 m (1H) - - 

 ’’ -O-CH- 71,2 3,16 m (1H) - - 

 ’’ -O-CH- 68,1 3,88 m (1H)  ’’;  ’’  ’’;  ’’;  ’’ 

 ’’ CH3 17,8 1,08 d (3H; 6,0 Hz)  ’’;  ’’ - 

 

C             ư c kh      nh khi so sánh với ph  
13

C 

NMR và 
1
H NMR c a neochlorogenin 6-O-α-L-

rhamnopyranosyl-  →  -β-D-quinovopyranosid  ư c 

công bố   ướ      6  N ư   y, c u trúc S-   ư c xác 

  nh là neochlorogenin 6-O-α-L-rhamnopyranosyl-

  →  -β-D-quinovopyranosid Hình 2. 

 

Hình 2  C u trúc và nhữ    ư                u trúc hóa h c h p ch t S-1 

C u trúc h p ch t S-2 

S-2  ư c phân l p t  cao EtOAc c a qu  Solanum 

torvum Sw. S-2      ư c   d ng tinh th  màu tr ng, 

không t t quang trong UV 254 nm và không phát 

quang trong UV 365 nm, có màu vàng với thuốc th  

vanilin – sulfuric 
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      B ng 3  Dữ li u ph  NMR h p ch t S-2 

C DEPT 
13

C 

 δppm) 

1
H + HSQC 

 δppm; nH; J) 

HMBC 

(H  Cn) 

COSY 
1
H  

1
H 

1 > CH2 38,6 1,15 m (1H); 1,77 m (1H) 3 - 

2 > CH2 38,1 2,26 m (1H); 2,38 m (1H) - - 

3 CIV 210,7 - - - 

4 > CH2 39,9 3,28 m (1H); 3,49 d (1H; 14,5 Hz) 2; 5 - 

5 > CH- 52,4 1,60 t (1H) - - 

6 > CH- 80,0 3,65 m (1H)  ’ 5; 21 

7 > CH2 41,0 2,49 m (1H); 1,13 m (1H) - - 

8 > CH- 34,0 1,65 m (1H) - 9; 11 

9 > CH- 53,2 0,59 m (1H) - - 

10 CIV 36,6 - - - 

11 > CH2 21,3 1,27 m (1H); 1,41 m (1H) 8 - 

12 > CH2 39,9 1,03 m (1H); 1,64 m (1H) - - 

13 CIV 40,7 - - - 

14 > CH- 56,1 1,06 m (1H) - - 

15 > CH2 32,1 1,43 m (1H); 2,03 m (1H) 13; 17 - 

16 > CH- 81,0 4,46 m (1H) 13 15; 17; 23 

17 > CH- 62,8 1,76 m (1H) 19 - 

18 - CH3 12,5 0,96 s (3H) 10; 9; 1 - 

19 - CH3 16,3 0,82 s (3H) 13; 14; 17 - 

20 > CH- 42,5 1,88 m (1H) 21 23 

21 - CH3 14,8 1,12 m (3H) 22; 20; 17 - 

22 CIV 109,7 - - - 

23 > CH2 26,4 1,42 m (1H); 1,89 m (1H) - - 

24 > CH2 26,2 1,37 m (1H); 2,12 m (1H) - 25 

25 > CH- 27,5 1,59 m (1H) - - 

26 > CH2 65,1 
4,02 dd (1H, 2,5 Hz; 8,5 Hz) 

3,34 d (1H; 11,0 Hz) 
22, 27 - 

27 -CH3 16,6 1,06 d (3H; 7,0 Hz) 24; 25; 26 - 

Qui- ’
 

-O-CHO- 105,6 4,66 d (1H; 8,0 Hz) 6  ’ 

 ’ -O-CH- 75,8 3,96 m (1H)  ’  ’ 

 ’ -O-CH- 83,7 4,20 t (1H)  ’’ - 

 ’ -O-CH- 75,1 3,60 t (1H) - - 

 ’ -O-CH- 72,7 3,71 m (1H) - 2; 4 

 ’ CH3 18,8 1,61 d (3H; 6,0 Hz)  ’   ’ - 

Rha- ’’ -O-CHO- 103,2 6,20 s (1H)  ’;  ’’ - 

 ’’ -O-CH- 72,4 4,80 m (1H)  ’’  ’’ 

 ’’ -O-CH- 72,5 4,58 dd (1H, 3,5 Hz; 5,5 Hz) - - 

 ’’ -O-CH- 74,0 4,32 t (1H) - - 

 ’’ -O-CH- 70,0 4,96 m (1H)  ’’;  ’’  ’’;  ’’;  ’’ 

 ’’ CH3 18,6 1,68 d (3H; 6,5 Hz)  ’’ - 
 

Trên ph  
13

C-NMR c a S-2 có t ng c ng 39 tín hi u 

bao g m 27 tín hi u c a khung aglycon và 12 tín hi u 

c      ư ng, thông qua dữ li u khai thác t  ph  

DEPT, có th  th y S-2  ư c c u t o t  
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- 4 carbon b c IV (36,6 ppm; 40,7 ppm, 109,7 ppm) và 

m t >C=O (δC 210,7) 

- 19 nhóm CH (52,4 ppm; 80,0 ppm; 34,0 ppm; 53,2 

ppm; 56,1 ppm; 81,0 ppm; 62,8 ppm; 42,5 ppm; 27,5 

ppm; 105,6 ppm; 75,8 ppm; 83,7 ppm; 75,1 ppm; 72,7 

ppm; 103,2 ppm; 72,4 ppm; 72,5 ppm; 74,0 ppm; 70,0 

ppm) 

- 10 nhóm -CH2- (38,6 ppm; 38,1 ppm; 39,9 ppm; 41 ppm; 

21,3 ppm; 39,9 ppm; 32,1 ppm; 26,4 ppm; 26,2 ppm; 65,1 

ppm) 

- 6 nhóm -CH3 (12,5 ppm; 16,3 ppm; 14,8 ppm; 16,6 

ppm; 18,8 ppm; 18,6 ppm) 

Tư         ư S-1, S-2           t saponin steroid 

với ph n aglycon là khung spirostan và ph n glycon 

g      ư ng hexose desoxy. 

   m khác bi            ý   S-2 so với S-1, là s  m t 

                       ư ng th p (60,0  80,0) ppm 

 ng với 1 carbon g n với nguyên tố             n 

   ;                   xu t hi n c a tín hi u c a nhóm 

               d i hóa h c 210,7 ppm     u này g i ý 

cho s  thay th  t  nhóm th  -OH       =O   ư ng 

th y t i v  trí C-3   các h p ch t steroid. Do v y, có 

th  gi    nh S-2 là (25S)-6α-hydroxy-5α-spirostan-3-

on-6-O-α-L-rhamnopyranosyl-  →  -β-D-

quinovopyranosid. B ng 3 

          ư c xác nh n m t l n nữ             ối 

chi u với các tài li u tham kh    ư c công bố   ước 

    [7]. 

N ư   y, c u trúc S-   ư         nh là (25S)-6α-

hydroxy-5α-spirostan-3-on-6-O-α-L-

rhamnopyranosyl-  →  -β-D-quinovopyranosid  

Hình 3. 

 
Hình 3  C u trúc và nhữ    ư                u trúc hóa h c h p ch t S-2 

 

C u trúc h p ch t S-3 S-3      ư c   d ng tinh th  

hình kim màu tr ng, t t quang trong UV 254 nm và 

không phát quang trong UV 365 nm và có màu vàng 

xanh với thuốc th  VS. 

Ph  (+) ESI, +TOF MS c a S-3 cho phân m nh m/z = 

655,3756 Da  ng với phân t  khố                K t 

h p với dữ li u ph  NMR        nh ( = 8). 

           B ng 4 Dữ li u ph  
13

C-NMR và 
1
H-NMR c a S-3 

C DEPT 
13

C 

 δppm) 

1
H + HSQC 

 δppm; nH; J) 

HMBC 

(H  Cn) 

COSY 
1
H  

1
H 

1 > CH2 37,3 1,72 m (1H); 0,96 m (1H) 19 - 

2 > CH2 31,3 1,61 m (1H); 0,98 m (1H) - - 

3 > CH- 69,3 3,22 m (1H) - - 

4 > CH2 31,5 
2,32 d (1H; 11,0 Hz); 

1,25 m (1H) 
- 5 

5 > CH- 50,1 1,02 m (1H) - 4 

6 > CH- 78,1 3,20 m (1H)  ’ - 

7 > CH2 40,5 2,09 m (1H); 0,88 m (1H) - - 
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C DEPT 
13

C 

 δppm) 

1
H + HSQC 

 δppm; nH; J) 

HMBC 

(H  Cn) 

COSY 
1
H  

1
H 

8 > CH- 33,1 1,50 m (1H) - 9 

9 > CH- 53,1 0,64 m (1H) 19 8 

10 CIV 35,9 - - - 

11 > CH2 20,0 1,20 m (1H); 1,48 m (1H) - 12 

12 > CH2 36,9 0,94 m (1H); 1,57 m (1H) - 11 

13 CIV 41,2 - - - 

14 > CH- 53,5 1,08 m (1H) - - 

15 > CH2 32,4 1,33 m (1H); 2,17 m (1H) 13 - 

16 > CH- 81,5 3,25 m (1H) - - 

17 > CH- 57,8 1,88 d (1H; 7,5 Hz) 18; 20; 21; 22 - 

18 -CH3 13,2 0,64 s (3H) 12; 13; 14; 17 - 

19 -CH3 13,1 0,76 s (3H) 1; 5; 9; 10; 22 - 

20 >CH- 35,3 2,57 d (1H; 7,5 Hz) 13; 16; 21 21 

21 - CH3 17,4 1,19 d (3H; 7,5 Hz) 22, 17, 20 20 

22 CIV 180,7 - - - 

Qui- ’ -O-CHO- 103,7 4,14 d (1H; 7,5 Hz) 6  ’ 

 ’ -O-CH- 74,6 3,06 m (1H)  ’ - 

 ’ -O-CH- 82,0 4,96 m (1H)  ’’ - 

 ’ -O-CH- 73,8 2,83 m (1H) -  ’ 

 ’ -O-CH- 72,0 3,17 m (1H) -  ’ 

 ’
 

CH3 18,0 1,15 d (3H; 6,5 Hz)  ’;  ’ - 

Rha-

 ’’ 
-O-CHO- 100,8 4,99 d (1H; 1,0 Hz)  ’;  ’’  ’’ 

 ’’ -O-CH- 70,5 3,70 m (1H) -  ’’ 

 ’’ -O-CH- 70,6 3,48 d (1H; 9,0 Hz) -  ’’;  ’’ 

 ’’ -O-CH- 71,2 3,17 m (1H) - - 

 ’’ -O-CH- 68,1 3,88 m (1H) - - 

 ’’ CH3 17,8 1,08 d (3H; 6,6 Hz)  ’’ - 

 

Trên ph  
13

C-NMR c a S-3 có t ng c ng 34 tín hi u 

bao g m 22 tín hi u c a khung aglycon và 12 tín hi u 

c      ư ng, thông qua dữ li u khai thác t  ph  

DEPT, có th  th y S-3  ư c c u t o t  

- 3 carbon b c IV (35,9 ppm; 41,2 ppm; 180,7 ppm) 

- 19 nhóm CH (69,3 ppm; 50,1 ppm; 78,1 ppm; 33,1 

ppm; 53,1 ppm; 53,5 ppm; 81,5 ppm; 57,8 ppm; 35,3 

ppm; 103,7 ppm; 74,6 ppm; 82,0 ppm; 73,8 ppm; 72,0 

ppm; 100,8 ppm; 70,5 ppm; 70,6 ppm; 71,2 ppm; 68,1 

ppm) 

- 7 nhóm -CH2- (37,3 ppm; 31,3 ppm; 31,5 ppm; 40,5 

ppm; 20,0 ppm; 36,9 ppm; 32,4 ppm) 

- 5 nhóm -CH3 (13,2 ppm; 13,1 ppm; 17,4 ppm; 18,0 

ppm; 17,8 ppm) 

Tư         ư S-1 và S-2, S-3 g m các tín hi     c 

  ư          ư ng desoxy, bao g m 

- 08 tín hi u carbon vùng (60,0  80,0) ppm. 

- 2 tín hi u -CH3            ư        HM    ới các 

carbon này (C- ’ δC 18,0 và C- ’’ δC 17,8). 

- 2 tín hi u C-anomer (C- ’ δC 103,7; C- ’’ δC 100,8). 

Do v y, ph n aglycon c a S-3 g m 22 carbon với 3 

nhóm th  -CH3. Ph n aglycon c a S-3 có th  là khung 

Steran với 2 carbon có    d ch chuy n hóa h c vùng 

  ư ng th    ư c gán cho C-3 (69,3 ppm) và C-6 

(78,1 ppm), vốn là 2 v        ư ng xu t hi n các nhóm 

th  có nguyên t                  ối với các c u trúc 

         N ư   y với t ng số 22 carbon (19 + 3), S-3 

còn m t d  vòng E với c                           u 

     ư c xác th              ư        HM     a 2 

c p proton H-    δH 3,25 m) và H-    δH 1,88 d; 7,5 
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Hz) với các carbon còn l                         

         δC 180,7. Trong c u trúc lacton này, có s  

góp m t c a 1 nhóm th  -CH3 còn l i t i v  trí C-20 

           ư                    y trên ph  HMBC c a 

proton nhóm methyl    H-    δH 1,19 d; 7,5 Hz)  C-

    δC 35,3) B ng 4. 

C u trúc c a S-3  ư c mô t  khá phù h p với 

Solanolactosid A, vố      ư c phân l p t  loài cây 

này   các nghiên c     ướ      [8]. N ư   y c u trúc 

S-3  ư         nh là Solanolactosid A Hình 4

. 

 
Hình  4 C u trúc và nhữ    ư                u trúc hóa h c h p ch t S-3 

4 K t lu n và ki n ngh  

4.1 K t lu n 

S     hóa th c v t cho th y qu  Solanum torvum Sw. 

có ch a d u béo, saponin (+++). Ngoài ra còn có các 

thành ph     ư           acid hữ      ++             

(++), flavonoid (++), ch t kh  (+), các thành ph n 

coumarin và tanin.  

Chi t xu t và thu l           n ethyl acetat t  cao 

c n Solanum torvum Sw. T  14 g cao EtOAc phân l p 

 ư c 3 ch t tinh khi t là S-1 (596,71 mg), S-2 (119,54 

mg) và S-3 (18,46 mg). 

X         ư c c u trúc 3 saponin S-1 là 

neochlorogenin 6-O-α-L-rhamnopyranosyl-  →  -β-

D-quinovopyranosid, S-2 là (25S)-6α-hydroxy-5α-

spirostan-3-on-6-O-α-L-rhamnopyranosyl-  →  -β-

D-quinovopyranosid và S-3 là Solanolactosid A. 

Theo các nghiên c    ư c công bố g        S     

 ư c ch ng minh có ho t tính kháng virus, ho t tính 

  c t  bào chống l i dòng t  bào u ác tính A375   

  ư i; S2 th  hi n ho t tính kháng virus herpes 

simplex type 1; S3 có kh                        c t  

bào hi u qu . 

4.2 Ki n ngh  

K t qu     tài nghiên c u cho th y, ngoài các h p 

ch t phân l    ư c, v n còn có nhi u kh            

l p thêm những h p ch                      n EtOAc 

t  qu  Solanum torvum Sw             ư c ti p t c, 

có th  ti n hành nghiên c u những n i dung sau 

- Ti p t c phân l p và tinh khi t hóa các h p ch t 

                  n còn l i t  s c kí c t nhanh phân 

   n EtOAc. 

- Ti n hành th  ho t tính sinh h c c a các ch t phân 

l    ư c S-1, S-2, S-3   ư                    n, 

kháng virus. 
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Abstract  By thorough percolation 7.02 kg powder of Solanum torvum Sw. with 70 L of EtOH 96 % and then 

spinning condensate with pressure drop, we got 656.88 g of EtOH 96 % extract. From which, in fractional 

extraction, we revived 318.60 grams of cloroform extract and 15.75 g of EtOAc extract. And then 14 g EtOAc 

was isolated by rapid column chromatography in 5 fractions (I – V). At the IV fraction, a white crystals 

precipitated, which was determined by cleaning several times with cold CHCl3, EtOAc, MeOH on the porous 

glass funnels respectively and dissolved with MeOH to obtain white needle-shaped crystals of S-1 (596.71 mg). 

The remaining yellow extract was isolated by Sephadex LH-20 column chromatography to obtain S-3          

(18.46 mg). At the III fraction, S-2 (119.54 mg) was determined by classical column chromatography. Based on 

mass spectrometry (MS) data, nuclear magnetic resonance spectroscopy (1D-NMR, 2D-NMR) and the 

comparision with refference materials, was identified S-1 is neochlorogenin 6-O-α-L-rhamnopyranosyl-  →  -β-

D-quinovopyranoside, S-2 is (25S)-6α-hydroxy-5α-spirostan-3-on-6-O-α-L-rhamnopyranosyl-  →  -β-D-

quinovopyranoside, S-3 is Solanolactoside A. 

Keywords  Solanum torvum, saponin, EtOAc, isolate, sephadex 
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